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Số 

TT 

Tên nhiệm 

vụ; mã số 

nhiệm vụ  

Tổ chức 

chủ trì 

nhiệm 

vụ 

Họ và tên chủ nhiệm 

nhiệm vụ và người tham 

gia chính 

Mục tiêu của 

nhiệm vụ 

Kết quả thực hiện 

(Tóm tắt) 

Thời 

gian bắt 

đầu và 

thời 

gian kết 

thúc 

Kinh phí 

thực hiện 

 

01 

 

- Đề tài " 
Nghiên cứu 

nâng cao 

năng lực cấp 

cứu đột quỵ 

não tại các 

Bệnh viện 

tuyến huyện 

trên địa bàn 

tỉnh Hà 

Giang". 

 

- Mã số 

nhiệm vụ: 

ĐTKH.HG-

03/2023 

 

 

 

 

- Tổ 

chức 

chủ trì 

Đề tài :  
Bệnh 

viện Đa 

khoa 

tỉnh Hà 

Giang 

(BVĐK)

. 

 

- Họ và tên chủ nhiệm Đề 

tài :  

- PGS.TS. Mai Duy Tôn. 

 

- Người tham gia chính: 

1. BS.CKII. Nguyễn Quốc 

Dũng - P.Giám đốc BVĐK 

tỉnh Hà Giang; 

2. BS.CKII. Đỗ Thị Mỹ - 

P.Giám đốc Sở Y tế tỉnh 

Hà Giang; 

3. ThS.Y học. Bùi Thị Thu 

Hà - Thư ký Đề tài – 

P.Trưởng phòng KHTH, 

BVĐK tỉnh Hà Giang; 

4. CN. Nguyễn Mạnh Hùng 

- VC  Phòng TCKT, 

BVĐK tỉnh Hà Giang; 

5. BS.CKI. Trần Văn Hiếu 

- P.Trưởng khoa 

HSTC&CĐ, BVĐK tỉnh 

Hà Giang; 

6. BS.CKI. Hoàng Duy 

Dương - VC Khoa 

HSTC&CĐ, BVĐK tỉnh 

Hà Giang; 

 

Mục tiêu của 

Đề tài :  

- Nghiên cứu 

chuyển giao 

thành công kỹ 

thuật điều trị 

tiêu sợi huyết 

tĩnh mạch cho 

bệnh nhân 

nhồi máu não 

cấp ở 04 

Bệnh viện 

tuyến huyện 

tỉnh Hà 

Giang. 

- Hình thành 

mạng lưới 

cấp cứu đột 

quỵ não tại 

các Bệnh viện 

tuyến huyện 

của tỉnh Hà 

Giang (10 đội 

cấp cứu tại 10 

bệnh viện 

tuyến 

 

Kết quả thực hiện: 

Về chủng loại sản phẩm so với đặt 

hàng: Đề tài đáp ứng đầy đủ yêu cầu 

so với Hợp đồng đã ký, gồm: 

+ Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu 

Đề tài. 

+ 01 quy trình tiếp nhận, điều trị cấp 

cứu đột quỵ não. 

+ 01 quy trình điều trị tiêu sợi huyết và 

xử trí các biến chứng có thể xảy ra sau 

tiêu sợi huyết tại các đơn vị đột quỵ 

tham gia Đề tài.  

+ 01 bộ số liệu năng lực cấp cứu đột 

quỵ não trên 10 bệnh viện tuyến huyện 

thuộc tỉnh Hà Giang. 

+ 01 bộ tài liệu đánh giá kết quả nâng 

cao năng lực cấp cứu đột quỵ não trên 

10 huyện sau 02 năm tại tỉnh Hà 

Giang. 

+ 01 mô hình điều trị tiêu sợi huyết tại 

04 Bệnh viện tuyến huyện của tỉnh Hà 

Giang. 

+ 10 đội cấp cứu tại 10 Bệnh viện 

tuyến huyện. 

+ 04 Bác sỹ đưa ra được chẩn đoán, 

quyết định và thực hiện tiêu sợi huyết 

 

- Thời 

gian bắt 

đầu:  

10/2023. 

- Thời 

gian kết 

thúc: 

6/2025. 

 

 

- Kinh phí 

thực hiện:  

907.000.000đ  

Trong đó: 

 - Ngân sách 

NN-SNKH: 

907.000.000đ 

- Nguồn khác: 

0đ 
 



7. TS.Y khoa. Đào Việt 

Phương - P.Giám đốc 

Trung tâm Đột quỵ, Bệnh 

viện Bạch Mai, Hà Nội; 

8. BS.CKII. Nguyễn Tiến 

Dũng - P.Giám đốc Trung 

tâm Đột quỵ, Bệnh viện 

Bạch Mai, Hà Nội; 

9. BS.CKII. Lục Nguyễn 

Hữu - P.Giám đốc BVĐK 

huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà 

Giang; 

10. BS.CKI. Đỗ Văn Cảnh 

- Trưởng khoa CĐHA, 

BVĐK tỉnh Hà Giang; 

11. ĐDV. Mai Thị Oanh - 

VC khoa HSTC&CĐ, 

BVĐK tỉnh Hà Giang; 

12. BS.CKI. Mai Thế 

Duyệt - BVĐK Khu vực 

huyện Hoàng Su Phì, tỉnh 

Hà Giang; 

13. BS.CKI. Tạ Thị Lệ - 

BVĐK huyện Đồng Văn, 

tỉnh Hà Giang; 

14. BS.CKI. Vũ Thị Mị - 

BVĐK huyện Quang Bình, 

tỉnh Hà Giang. 

huyện)... đường tĩnh mạch, xử lý được biến 

chứng có thể xảy ra đối với nhồi máu 

não cấp. 

+ 08 điều dưỡng viên thực hiện được y 

lệnh tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch, 

theo dõi được biến chứng có thể xảy 

ra. 

+ 02 bài báo được đăng trên tạp chí Y 

học Việt Nam. 

- Về số lượng, khối lượng sản phẩm 

so với đặt hàng: Đáp ứng đúng, đủ 

theo yêu cầu, gồm 11/11 sản phẩm 

theo Hợp đồng. 

- Về sản phẩm khoa học đạt vượt 

Hợp đồng; những đóng góp khoa 

học mới của nhiệm vụ: Ngoài việc 

điều trị tiêu sợi huyết cho các bệnh 

nhân (09 bệnh nhân tại 4 Bệnh viện 

tuyến huyện). Còn hỗ trợ chuyển giao 

kỹ thuật cho BVĐK tỉnh để nâng cao 

năng lực điều trị cho bệnh nhân tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

- Về chất lượng sản phẩm và giá trị 

khoa học, giá trị thực tiễn của các 

kết quả thực hiện nhiệm vụ: Sản 

phẩm có giá trị thực tiễn rõ rệt, giúp 

nâng cao khả năng tiếp cận y tế cấp 

cứu cho người dân vùng khó khăn hạn 

chế tối đa di chứng. 
 

Ghi chú: Căn cứ theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về Thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ 

KH&CN và Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN ngày 26/6/2023 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 quy 

định Thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN.  


